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BÁO CÁO

Tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá
 và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2016

Thực hiện Công văn số 4654/BKHCN-TĐC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2016, cụ thể như sau:

1. Công tác tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.            

Nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá UBND tỉnh Quảng Bình ban hành các văn bản chỉ đạo như: Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Bình; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác thú y thuỷ sản; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp; Công văn số 173/UBND-KTN ngày 03/02/2016 về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá.  
2.1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:
Năm 2016, đã triển khai thanh kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh: Xăng dầu, thiết bị điện, điện tử gia dụng, đồ chơi trẻ em ... đối với 111 cơ sở phát hiện 18 cơ sở vi phạm, xử lý hành chính 18 cơ sở; kết quả cụ thể như sau:


- Kiểm tra chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại 33 cơ sở trên địa bàn tỉnh, kết quả như sau: 33/33 (chiếm 100%) cơ sở chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng trong kinh doanh xăng dầu ; 

- Kiểm tra chất lượng thiết bị điện, điện tử gia dụng lưu thông trên thị trường được quy định tại QCVN 04:2009/BKHCN và QCVN 09:2012/BKHCN tại 14 cơ sở với 3200 sản phẩm thiết bị điện, điện tử gia dụng có kết quả cho thấy: hầu hết các cơ sở kinh doanh các sản phẩm được gắn nhãn hàng hoá, dấu hợp quy và lưu giữ hồ sơ chất lượng sản phẩm hàng hoá đúng quy định.
 
- Kiểm tra thực hiện quy định nhà nước về chất lượng và ghi nhãn hàng hoá đối với các loại đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường tại 16 cơ sở tại 08 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, kết quả như sau:  Có 3952/5086 (chiếm 77,70%) đồ chơi trẻ em được kiểm tra đã thực hiện ghi nhãn, gắn nhãn phụ và gắn dấu hợp quy đúng theo quy định; Có 1134 (chiếm 22,3%) đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc (hàng nhập lậu), không gắn nhãn phụ, không gắn dấu hợp quy.


- Kiểm tra nhãn hàng hoá, chất lượng vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm sau công bố tại 06 cơ sở, kết quả các cơ sở thực hiện đúng các quy định về nhãn hàng hoá và thực hiện tốt việc kiểm soát chất lượng sau công bố phù hợp với tiêu chuẩn, hợp quy kỹ thuật.

 
 Kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng phục vụ thanh kiểm tra chuyên đề đối với 42 cơ sở kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, điện, điện gia dụng đã phát hiện 10 cơ sở vi phạm quy định về công bố chất lượng, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 22.000.000 đồng. 

2.2. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tổ chức kiểm tra chất lượng 628 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm thuỷ sản.. trên địa bàn. Qua kiểm tra phát hiện 106 cơ sở vi phạm, trong đó: 98/379 cơ sở kinh doanh vật tư công nghiệp, chiếm tỷ lệ 25,9% tăng 3,9% so với năm 2015; 08/249 cơ sở sản xuất các sản phẩm nông thuỷ sản, chiếm tỷ lệ 3,2%, giảm 3,3% so với năm 2015. Trong quá trình kiểm tra đã tiến hành lấy 393 mẫu sản phẩm nông sản để phân tích, giám sát dư lượng các chất độc hại, kết quả phát hiện 51 mẫu không đảm bảo ATTP, chiếm tỷ lệ 13%, tăng 10,5% so với năm 2015 (tỷ lệ mẫu nhiễm tăng là do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển). Đồng thời thông báo công khai kết quả và phối hợp với cơ sở truy xuất nguồn gốc, tìm nguyên nhân gây nhiễm, xử lý theo quy định.

Về xử lý vi phạm hành chính: Trong quá trình kiểm tra phát hiện 106 cơ sở vi phạm, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 13 cơ sở và nhắc nhở 93 cơ sở. Tổng số tiền xử phạt là: 22.400.000đồng; tịch thu để tiêu huỷ 4,164kg thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng, 07 loại thuốc thú y (dưới 5kg) hết hạn và 106 kg thức ăn chăn nuôi không rõ nguồn gốc; buộc tiêu huỷ 8,2kg chả có hàn the và tịch thu 1,1 kg hàn the; buộc tiêu huỷ 20 kg cá khô không đảm bảo ATTP.

 
2.3. Lĩnh vực Y tế:

Về dược phẩm, mỹ phẩm  đã  tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hoá trong lưu thông tại 290 cơ sở với 464 mẫu/450 lô sản phẩm hàng hoá các loại.  Phát hiện 03 cơ sở vi phạm không đảm bảo chất lượng và xử lý bằng hình thức phạt tiền và thu hồi hàng hoá. Kiểm tra 61 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng (01 cơ sở trong sản xuất, 60 cơ sở kinh doanh) đã phát hiện 04 cơ sở vi phạm.
 
Về an toàn vệ sinh thực phẩm: đã chủ trì và phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 361 đoàn thanh tra, kiểm tra (trong đó có 10 đoàn tuyến tỉnh, 74 đoàn tuyến huyện, 277 đoàn tuyến xã phường) đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

+ Trong sản xuất: Kiểm tra 468 lượt cơ sở sản xuất: Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, kem, sản xuất bánh mỳ và các sản phẩm khác (bánh kẹo, rượu, cà phê, nem chả, bún). Phát hiện 103 cơ sở vi phạm,  xử lý vi phạm hành chính 19 cơ sở với số tiền 26.000.000đ.
+ Trong lưu thông: Kiểm tra 4539 cơ sở, phát hiện 116 cơ sở vi phạm. Trong đó xử phạt hành chính 42 cơ sở với số tiền là 77.630.000đ và 19 cơ sở xử lý với hình thức cảnh cáo, các cơ sở còn lại nhắc nhở, đồng thời buộc 44 cơ sở  tiêu huỷ hàng hoá.
2.4. Lĩnh vực Xây dựng:

 
Tổ chức thanh tra, kiểm tra 05 đơn vị sản xuất vật liệu, trong đó: 01 cơ sở khai thác, chế biến đá xây dựng; 03 cơ sở sản xuất gạch tuynel; 01 cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm, nhằm đánh giá chung về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định.

2.5. Lĩnh vực Công thương:


Kiểm tra và xử lý 01 vụ vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng dầu Diezele 2.918 lít. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 12.000.000 đồng.
(Số liệu chi tiết về công tác kiểm tra chất lượng ở Phụ lục 1, 2 kèm theo)
 
3. Tình hình quản lý chất lượng và hoạt động đánh giá sự phù hợp.

 
3.1. Tình hình quản lý chất lượng:

 
Nhờ tăng cường công tác chỉ đạo, đầy mạnh các biện pháp quản lý chất lượng của các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá, chất lượng sản phẩm, hàng hoá được sản xuất tại địa phương và lưu thông trên thị trường được bảo đảm. Các vụ vi phạm về chất lượng, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng giảm dần. Đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, buôn bán hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quá hạn sử dụng, chưa qua kiểm dịch, nhiễm vi sinh vật. Tập trung thanh tra, kiểm soát chủ yếu các địa bàn, khu vực, đối tượng, các doanh nghiệp đầu mối bán buôn, nơi phát luồng hàng hoá, cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn; cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; kho, bãi tập kết hàng hoá, cửa khẩu… Do đó, đã kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, hành vi vi phạm pháp luật, các sản phẩm không đảm bảo chất lượng và xử lý kiên quyết, nghiêm minh các hành vi vi phạm.
 
Công tác kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu được duy trì tốt, tuy nhiên, do hàng hoá thuộc diện phải kiểm tra chất lượng qua các cửa khẩu ở Quảng Bình rất ít. Trong năm qua chỉ tiếp nhận và kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu cho 02 lô sản phẩm nồi cơm điện với số lượng 4384 cái được nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

 Hoạt động công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: Tính đến hết tháng 11/2016, lĩnh vực xây dựng đã tiếp nhận 25 bộ hồ sơ công bố hợp quy cho các tổ chức, cá nhân, bao gồm: xi măng và clinker 01 bộ; gạch không nung 05 bộ, gạch tuynel 05 bộ, cát xây dựng 06 bộ, đá xây dựng 05 bộ, cửa sổ và cửa đi 01 bộ, sản phẩm sơn 01 bộ, nhôm định hình 01 bộ; lĩnh vực y tế đã cấp công bố cho 151 sản phẩm thực phẩm, trong đó cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy cho 101 sản phẩm và cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho 50 sản phẩm; lĩnh vực nông nghiệp đã tiếp nhận bản công bố hợp quy cho 01 sản phẩm, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 16 cơ sở SXKD thực phẩm nông thuỷ sản; triển khai xác nhận 02 sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn. 
Hoạt động công bố phù hợp với tiêu chuẩn: đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn 15 sản phẩm, gồm: xi măng 13 sản phẩm, bê tông nhựa 01 sản phẩm, nước rữa chén  01 sản phẩm.

Hướng dẫn 21 cơ sở SXKD đang áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, cụ thể: 03 vùng trồng rau và 01 cơ sở nuôi trồng thuỷ sản đang áp dụng VietGAP, 01 cơ sở sản xuất phân bón đang áp dụng ISO, 01 cơ sở chế biến thuỷ sản đang áp dụng HACCP và 100 cơ sở SXKD thực phẩm nông lâm thuỷ sản đang áp dụng GMP, SSOP. 

 
3.2. Hoạt động đánh giá sự phù hợp:

 
Trên địa bàn tỉnh có 05 đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động thử nghiệm gồm: Trung Tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm, Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm quan trắc và Phân tích môi trường, Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và Trung tâm y tế dự phòng. Các đơn vị trên đã thực hiện dicghj vụ công về phân tích, thử nghiệm các lĩnh vực như: hoá học, vi sinh, môi trường; cơ điện, vật liệu xây dựng và chất lượng công trình; kiểm nghiệm dược. Trong số 5 phòng thử nghiệm trên, có 02 phòng thử nghiệm được chỉ định về phân tích môi trường; 02 phòng thử nghiệm đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm theo các chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17025 và 02 phòng thử nghiệm được chứng nhận LAS xây dựng. Các phòng thử nghiệm đã đáp ứng cơ bản nhu cầu thử nghiệm phục vụ công tác quản lý chất lượng và nhu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tuy vậy, do hạn chế về kinh phí và nhu cầu chưa cao nên một số lĩnh vực thử nghiệm quan trọng như: xăng dầu, các chất độc hại trong thực phẩm, nông sản … chưa được đầu tư đầy đủ; phạm vi chỉ định còn hạn chế nên chưa đáp ứng nhu cầu thử nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước, một số chỉ tiêu phải gửi mẫu tại các phòng thử nghiệm ở Hà Nội, Đà Nẵng.

 
4. Nhận xét, đánh giá

 
Hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá trong thời gian qua đã được tăng cường, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và đã tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội. Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định, và bảo đảm không chồng chéo trong hoạt động quản lý. Các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hoá đã giảm đáng kể, đảm bảo công bằng xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh.

 
5. Tồn tại, hạn chế và kiến nghị đề xuất.

 
5.1. Tồn tại, hạn chế

 Hoạt động kiểm tra chất lượng và đánh giá sự phù hợp vẫn còn bộc lộ một số hạn chế sau:

- Công tác quản lý được phân công nhiều ngành nhưng sự phối hợp trong kiểm tra quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá giữa các ngành, còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao. 

 - Hoạt động đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực. Tuy vậy, do hạn chế về đầu tư năng lực nên vẫn chưa đáp ứng nhu cầu về công tác đánh giá sự phù hợp trên địa bàn, nhất là nhu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hoá ở khu vực xa trung tâm, vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế; 
-  Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác quản lý chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu nên số lượng phòng thử nghiệm được chỉ định còn ít.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng không có chức năng thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng dẫn đến hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá không cao.


5.2. Kiến nghị, đề xuất:


Cần thống nhất việc chỉ định phòng thử nghiệm để tránh tình trạng một chỉ tiêu phân tích nhưng phục vụ nhiều đối tượng sử dụng khác nhau thì phải qua nhiều Bộ, ngành chỉ định như hiện nay gây phiền phức và tốn kém kinh phí.
Đề nghị bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ở địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.


Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp./.
	Nơi nhận:




                 
- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTN.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Trần Tiến Dũng


Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CÁC SỞ, NGÀNH 

THAM MƯU UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG NĂM 2016

(Kèm theo Báo cáo số  291 /BC-UBND  ngày  23  tháng 12  năm 2016 của UBND tỉnh.)

	STT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực

	1
	420/KH-UBND
	Kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Bình
	01/4/2016
	01/4/2016

	2
	14/CT-UBND
	Chỉ thị về tăng cường công tác thú y thuỷ sản;
	17/6/2016
	17/6/2016

	3
	15/CT-UBND
	Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	17/6/2016
	17/6/2016

	4
	20/QĐ-UBND
	Quyết định về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	09/8/2016
	09/8/2016

	5
	22/CT-UBND
	Chỉ thị số về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp
	18/11/2016
	18/11/2016

	6
	173/UBND-KTN
	Công văn về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh
	03/02/2016
	03/02/2016


Phụ lục 2
 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ TRONG LƯU THÔNG 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày    tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	STT
	Chủng loại hàng hoá được kiểm tra
	Tổng số cơ sở được kiểm tra
	Số lô hàng hoá được kiểm tra
	Số lượt cơ sở vi phạm
	Số lượt cơ sở bị xử lý
	Kết quả xử lý

	LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

	1.
	Đồ chơi trẻ em
	16
	
	0
	
	

	2.
	Xăng dầu
	50
	
	0
	
	

	3.
	Vàng trang sức mỹ nghệ
	15
	
	14
	14
	Phạt tiền 14.000.000 đ

	4.
	Điện, điện tử gia dụng
	18
	
	04
	04
	Phạt tiền 8.000.000 đ

	5.
	Vật liệu xây dựng
	12
	
	0
	
	

	LĨNH VỰC Y TẾ

	6.
	Cơ sở kinh doanh (bánh kẹo các loại, sữa, bia, rượu, nước giải khát, mỳ ăn liền…)
	2353
	
	602
	59
	Phạt tiền 41 cơ sở với số tiền phạt là: 64.750.000đ

Cảnh cáo: 18 cơ sở; 44 cơ sở buộc tiêu huỷ sản phẩm với 38  loại thực phẩm  

	7.
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ( các nguyên liệu chế biến, phụ gia thực phẩm, bia, rượu, nước giải khát…
	2186
	
	504
	03
	Phạt tiền 02 cơ sở với số tiền phạt:  12.900.000 đ
Cảnh cáo 01 cơ sở;

	8.
	Kinh doanh thực phẩm chức năng
	60
	
	04
	0
	

	9.
	Thuốc và mỹ phẩm
	290
	450
	03
	03
	Thu hồi toàn bộ lô hàng  

	LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

	10.
	Dầu Diezel
	01
	
	01
	01
	Phạt tiền  12.000.000 đồng

	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

	11.
	Vật tư nông nghiệp
	379
	
	98
	07
	- Phạt tiền 9.150.000đ

- Tịch thu tiêu huỷ 4,164 kg thuốc BVTV và 106 kg thức ăn chăn nuôi  

	Tổng
	5380
	450
	1130
	91
	


Phụ lục 3
 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ TRONG SẢN XUẤT 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	STT
	Chủng loại hàng hoá được kiểm tra
	Tổng số cơ sở kiểm tra
	Số lô sản phẩm được kiểm tra
	Số lượt cơ sở vi phạm
	Số lượt cơ sở bị xử lý
	Kết quả xử lý

	LÍNH VỰC NÔNG NGHIỆP

	1.
	Sản xuất thuỷ sản
	107
	
	01
	0
	

	2.
	Sản xuất nông sản nguồn gốc động vật
	51
	
	05
	04
	- Phạt tiền 9.000.000đ

- Tiêu huỷ 8,2 kg chả có Hàn the; tịch thu 1,1 kg Hàn the

	3.
	Sản xuất nông sản nguồn gốc thực vật
	42
	
	02
	02
	- Phạt tiền 4.250.000đ



	4.
	Sản xuất nước đá bảo quản các sản phẩm nông thuỷ sản
	49
	
	0
	0
	

	LĨNH VỰC Y TẾ

	5.
	Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, kem
	110
	
	23
	18
	Phạt tiền 18 cơ sở với số tiền phạt : 19.000.000đ

	6.
	Sản xuất bánh mỳ
	20
	
	3
	0
	

	7.
	Hàng hoá khác (bánh kẹo, rượu, cà phê, nem chả, bún …)
	338
	
	80
	01
	Phạt tiền 01 cơ sở với số tiền phạt : 7.000.000đ

	8.
	Thực phẩm chức năng
	01
	
	0
	0
	

	LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	9.
	Đá xây dựng
	01
	
	0
	0
	

	10.
	Gạch tuynel
	03
	
	0
	0
	

	11.
	Bê tông thương phẩm
	01
	
	0
	0
	

	
	Tổng
	723
	
	114
	25
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